BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM TRA
CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trong quản lý nhà nước, cùng với công tác thanh tra, công tác kiểm tra các hoạt động hành chính như một phương thức để hạn chế, khắc phục các khiếm khuyết của bộ máy nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nói riêng. Kiểm tra là một chức năng, một bộ phận của quản lý và hoạt động kiểm tra không giống như các hoạt động chuyên môn khác mà là hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện chính sách, pháp luật, giữ vững kỷ cương trật tự trong quản lý. Cùng với cơ chế giám sát khác, công tác kiểm tra giữ vị trí quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, nhất là giữ vững được kỷ cương của nền hành chính. 
Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, công tác kiểm tra lại càng phải được chú trọng, vì đây là hoạt động diễn ra trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Để tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, việc tiến hành đánh giá một cách tổng thể các quy định pháp luật hiện hành, việc triển khai thực hiện công tác này trên thực tế cũng như đánh giá sự phù hợp, đầy đủ của các quy định pháp luật với nhu cầu thực tiễn là một việc làm cần thiết.
1. Thực trạng các quy định pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra 
1.1. Các quy định pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra nói chung

1.1.1. Hiến pháp năm 2013

Theo quy định tại khoản 5 Điều 96 Hiến pháp năm 2013 thì Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn: “tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước”.

1.1.2. Luật tổ chức chính phủ năm 2015 và các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
Ngày 19/6/2015, Quốc hội ban hành Luật tổ chức chính phủ, tại Điều 24 của Luật về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí quy định Chính phủ “thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước”. Trên cơ sở đó, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, tại Điều 15 của Nghị định về kiểm tra, thanh tra quy định các Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Kiểm tra, thanh tra các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP đã quy định rõ các Bộ, cơ quan ngang Bộ ngoài việc kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình còn có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
1.1.3. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định này quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra, trong đó có quy định về một số vấn đề liên quan đến việc kiểm tra sau thanh tra như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra...).
1.1.4. Quy định pháp luật về kiểm tra trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước

1.1.4.1. Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Theo quy định tại Điều 59 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 thì “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng.

Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền”.
Cũng theo quy định tại Điều 73 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung 2007), thì “Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách.

2. Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng có bộ phận giúp việc.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ”.

1.1.4.2. Lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 67, khoản 5 Điều 69 và khoản 3 Điều 71 Luật Thực hành tiết kiêm, chống lãng phí năm 2013, thì Chính phủ có trách nhiệm “Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật”; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm “Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý” Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm “Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng thẩm quyền và thực hiện công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương”.

1.1.4.3. Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

Trong lĩnh vực này, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, quy định cụ thể về nội dung kiểm tra, trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.

1.1.4.4. Lĩnh vực thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, ngày 15/9/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2006/NĐ-CP về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc, cách thức, thẩm quyền, nội dung, kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, trách nhiệm trong kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc xử lý kết quả kiểm tra...
1.1.4.5. Lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 12/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định cụ thể về nội dung, phương thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra văn bản, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền, trái pháp luật.

1.1.4.6. Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính
Trên cơ sở Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính), ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTP hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, quy định thẩm quyền, quy trình, nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
Có thể thấy, bên cạnh các quy định pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra nói chung, để cụ thể hóa nhiệm vụ này trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm tra đối với các hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau, bước đầu hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thiết lập, củng cố công tác kiểm tra  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước.
1.2. Thực trạng các quy định pháp luật liên quan đến việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1.2.1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC)
Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, tại Điều 17 Luật XLVPHC cũng quy định trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Điều 18 Luật XLVPHC cũng quy định một trong những trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính là phải “thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”. 
Có thể nói, Luật XLVPHC đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng. 
1.2.2. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP)
Để cụ thể hóa quy đinh của Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Tại Điều 21 của Nghị định này đã quy định cụ thể công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm: (i) Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính; (ii) Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi Bộ, ngành và địa phương; (iii) Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (iv) Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; (v) Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; (vi) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.
Để thực hiện việc kiểm tra về các nội dung nêu trên, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cũng quy định về phương thức kiểm tra như kiểm tra theo định kỳ, theo chuyên đề, địa bàn; kiểm tra đột xuất; kiểm tra liên ngành. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ được tiến hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đề nghị của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đề nghị của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trên cơ sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp
. Thẩm quyền ra quyết định kiểm tra, tùy từng trường hợp cụ thể, thuộc về Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Chủ tịch UBND nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra gửi người đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời gửi đến cơ quan được kiểm tra để xử lý các kiến nghị của đoàn kiểm tra. 
1.2.3. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016)
Điểm đ khoản 1 Điều 44 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong kiểm tra công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm: “Kiểm tra, thanh tra việc thi hành các quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình ở địa phương”. Tuy nhiên, nếu theo quy định này thì Ủy ban nhân dân các cấp chỉ có thẩm quyền kiểm tra việc thi hành các quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình ở địa phương, không được kiểm tra việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình. Trong khi đó, nếu theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
 thì thẩm quyền kiểm tra của Ủy ban nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra việc thi hành các quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình mà có thể kiểm tra toàn bộ quá trình lập hồ sơ đề nghị, xem xét, ra quyết định áp dụng và thi hành các quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia đình.
1.2.4. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016)
Điểm d khoản 1 Điều 41 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong kiểm tra công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: “Định kỳ kiểm tra việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Tuy nhiên, nếu theo quy định này thì chỉ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong khi đó, nếu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP thì “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện ra quyết định kiểm tra đối với trường hợp quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều này trong phạm vi địa bàn quản lý của mình”.
Như vậy, có thể thấy, các quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện tại chưa có sự thống nhất, lại nằm rải rác ở một số văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, gây khó khăn cho việc áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, mặc dù Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP đã có một số quy định về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như đã nêu trên nhưng thực tế hoạt động kiểm tra thời gian qua cho thấy, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chưa được quy định nên việc triển khai, áp dụng còn nhiều vướng mắc và không bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Chẳng hạn như:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra theo phương thức nào: Đoàn kiểm tra hay kiểm tra liên ngành hay cả hai phương thức nêu trên?
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có được ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (ví dụ: Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp) ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra không?
- Để tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì phải ban hành quyết định kiểm tra hay quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hay cả hai loại quyết định nêu trên? Do chưa có quy định cụ thể nên trên thực tế, hiện nay, cơ quan, người có thẩm quyền đang có sự áp dụng không thống nhất, có thể có nhiều trường hợp xảy ra:

+ Một là, chỉ ra quyết định kiểm tra và trong quyết định này bao gồm cả nội dung thành lập Đoàn kiểm tra;
+ Hai là, chỉ ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và trong quyết định này bao gồm cả các nội dung về kiểm tra như: Thời gian, địa điểm, đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra...;
+ Ba là, ra cả hai loại quyết định: Quyết định kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;
+ Bốn là, ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, trong đó có nội dung giao cho một cơ quan, đơn vị chủ động thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng chương trình kiểm tra, trực tiếp kiểm tra...

2. Thực trạng các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

2.1. Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến xem xét, xử lý kỷ luật  cán bộ, công chức, viên chức
Hiện tại, việc xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau đây:

- Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

- Luật viên chức năm 2010 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

- 

Luật phòng, chống tham nhũng 2005 (Điều 69);
- Luật XLVPHC (Điều 18);

- Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

2.2. Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Chưa có quy định.
Với thực trạng pháp luật như đã nêu trên, trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý kết quả sau kiểm tra của các chủ thể có liên quan cần được Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Luật XLVPHC đã giao. Mặt khác, đối với công tác xử lý vi phạm hành chính, khi vi phạm hành chính diễn ra hàng ngày, hàng giờ, trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong điều kiện Luật XLVPHC quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho gần 200 chức danh cụ thể trong tất cả các ngành, lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương với tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên thực tế là rất lớn
 thì công tác quản lý, kiểm tra hoạt động xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động tất yếu được đặt ra để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Luật XLVPHC cũng trao thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền đang thi hành công vụ khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Những người có thẩm quyền đang thi hành công vụ bao gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu, những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản
. Điều này tất yếu kéo theo một số lượng không nhỏ người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bên cạnh những người có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, trên thực tế, không phải tất cả những người được pháp luật trao quyền cũng có khả năng thực thi pháp luật một cách chính xác, công bằng và nghiêm minh. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng cho việc hình thành cơ chế kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật nói chung. 
3. Thực trạng công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau khi Luật XLVPHC có hiệu lực 
3.1. Tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Thực tế thời gian vừa qua, để thực hiện quy định của Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan đã bước đầu triển khai công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính các năm 2014, 2015 và 2016 do Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ, công tác kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính có bước tiến đáng kể, cụ thể như sau.

- Năm 2014, về phía các Bộ, cơ quan ngang Bộ, công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các Bộ quan tâm, tổ chức thực hiện ở chừng mực nhất định dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức các Đoàn Kiểm tra; lồng ghép hoạt động theo dõi thi hành pháp luật với nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua các chuyên đề theo dõi THPL về XPVPHC trong từng lĩnh vực cụ thể … Công tác phối hợp giữa các Bộ trong việc kiểm tra cũng được một số Bộ thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành chính, điển hình là các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải thường xuyên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát đường thủy của Bộ Công an trong công tác XPVPHC liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy… Tại các địa phương, mặc dù công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC mới được quy định và đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện nhưng nhiều địa phương đã rất quan tâm thực hiện, thường xuyên đôn đốc làm tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để ngăn chặn và cương quyết xử lý dứt điểm, triệt để mọi hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Qua Báo cáo về XLVPHC năm 2014 cho thấy, rất nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh về công tác XLVPHC, trong đó, Đà Nẵng, Bắc Giang, Tiền Giang và Bến Tre… là những địa phương điển hình. Bên cạnh các địa phương có Kế hoạch kiểm tra năm 2014 như đã nêu trên, một số địa phương đã thành lập các Đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực “nóng” như: đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông đường bộ. Qua công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các đoàn kiểm tra đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương  khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác XLVPHC, qua đó, giúp cho công tác xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị hoặc trên địa bàn được thực hiện nghiêm minh, chặt chẽ, kịp thời và triệt để hơn. Những thông tin, số liệu này phần nào thể hiện sự triển vọng trong việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới được thiết lập và là bước đột phá của hoạt động theo dõi  về thi hành pháp luật nói chung, theo dõi công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng.  

- Năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã có Kế hoạch thực hiện/quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 (trong đó có nội dung riêng về hoạt động kiểm tra), Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 hoặc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính ngay từ những tháng cuối năm 2014. Nhìn chung, so với năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra việc THPL về XLVPHC. Đây là một trong những sự tiếp nối các kết quả đã đạt được và tiền đề quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC, góp phần bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật về lĩnh vực này. 

Về phía các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chung về quản lý công tác THPL về XLVPHC, một số Bộ, ngành đã thành lập các Đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra về các vấn đề “nóng” phát sinh trên thực tế. Về phía Bộ Tư pháp, trong năm 2015, trên cơ sở Quyết định số 494/QĐ-BTP, ngày 10/6/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-BTP về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác THPPL về XLVPHC tại một số Bộ, ngành, địa phương và Quyết định số 1066/QĐ-BTP về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình triển khai thực hiện quy định của Nghị quyết số 77/2014/QH13 tại một số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm/Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội. Tính đến tháng 12 năm 2015, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác THPL về XLVPHC tại 04 Bộ và 03 địa phương  với tổng số 14 cuộc kiểm tra, hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2015. 

Tại các địa phương: Năm 2015, có gần 15 UBND tỉnh/thành phố đã ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra về công tác THPL về XLVPHC. Cùng với đó, nhiều đoàn kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã được thành lập để kiểm tra việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại có liên quan đến công tác XLVPHC; áp dụng pháp luật về các BPXLHC (thẩm quyền xử phạt, thời hạn xử phạt, trình tự, thủ tục…); kiểm tra tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định về XLVPHC…trong một số lĩnh vực trọng tâm như y tế, giao thông, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản và tài nguyên nước, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác và bảo vệ rừng, lao động, thuế…
Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm tra liên ngành của các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện và đưa ra kiến nghị, giải pháp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác THPL về XLVPHC, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý THPL về XLVPHC.

- Năm 2016: Trong năm 2016, hầu hết các Bộ, ngành đều xây dựng kế hoạch kiểm tra chung, trong đó có các hoạt động kiểm tra liên quan đến công tác THPL về XLVPHC
, thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra công tác THPL về XLVPHC đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình theo kế hoạch dự kiến. Việc kiểm tra thông thường được các Bộ, ngành tiến hành trong quý 3 và quý 4 của năm. Nhìn chung, trong năm 2016, các Bộ, ngành đã và đang thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Về phía Bộ Tư pháp, trên cơ sở Quyết định số 275/QĐ-BTP ngày 25/02/2016, trong năm 2016 đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình THPL về XLVPHC tại 03 Bộ và 03 địa phương
. 
Tại các địa phương, hầu hết UBND tỉnh/thành phố đều đã ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra về công tác THPL về XLVPHC năm 2016
. Cùng với đó, trong kế hoạch triển khai công tác THPL về XLVPHC năm 2016, UBND các địa phương khác cũng đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành về tình hình THPL trong một số lĩnh vực trọng tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; bình ổn giá; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; quảng cáo; lễ hội; giao thông; tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản; khám, chữa bệnh; phòng cháy, chữa cháy, BPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Như vậy, có thể thấy, so với những năm trước đây (2014 và 2015), các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động hơn trong công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành về XLVPHC. Sau kiểm tra, các đoàn kiểm tra đều có báo cáo kết quả kiểm tra gửi người đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý/kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình áp dụng pháp luật về XLVPHC. 
3.2. Đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Như đã nêu trên, việc kiểm tra được quy định tại Điều 17 Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp có trách nhiệm kiểm tra việc THPL về XLVPHC trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài một số ít các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành các cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các quy định pháp luật XLVPHC; còn lại, qua kiểm tra thực tế và các báo cáo công tác THPL về XLVPHC định kỳ 06 tháng và hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Tư pháp cho thấy, công tác này hầu như chưa được chú trọng thực hiện hoặc thực hiện một cách hình thức (thông qua báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc trực tiếp XLVPHC). Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác triển khai thi hành Luật XLVPHC trong thời gian vừa qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, do chưa có các quy định pháp luật cụ thể về trình tự, thủ tục kiểm tra nên trong quá trình áp dụng, các cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra còn gặp nhiều lúng túng, thực hiện không thống nhất. Đặc biệt, hiện nay, trên thực tế, việc thực hiện thông báo, kết luận kiểm tra của đối tượng kiểm tra chưa được chú trọng do chưa có quy định cụ thể về cách thức thực hiện thông báo, kết luận kiểm tra cũng như việc xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện thông báo, kết luận kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính.
 Có thể thấy, sau hơn 03 năm thực hiện các quy định về kiểm tra trong Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã bước đầu hình thành. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh đánh giá về hiệu quả thực hiện, có thể thấy, công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ các quy định pháp luật, cụ thể là:


3.2.2.1. Về sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Các quy định trực tiếp liên quan đến việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn chưa đầy đủ, cụ thể và nằm rải rác tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, dẫn đến tình trạng lúng túng trong áp dụng pháp luật của người có thẩm quyền, cần thiết phải xây dựng và ban hành một nghị định quy định thống nhất các nội dung liên quan đến việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3.2.2.2. Về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Các quy định hiện hành tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cơ bản mới chỉ mang tính chất nguyên tắc, chưa đầy đủ, toàn diện, chưa có quy định về trình tự, thủ tục để cơ quan, người có thẩm quyền có thể tiến hành kiểm tra một cách có hiệu quả, cần thiết phải bổ sung một số quy định cụ thể sau đây:

- Trình tự, thủ tục kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

3.2.2.3. Về các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra; xem xét và xử lý kỷ luật người có thẩm quyền không thực hiện kết luận kiểm tra:
Hiện tại, chưa có quy định cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra; xem xét và xử lý kỷ luật người có thẩm quyền không thực hiện kết luận kiểm tra, do vậy, hiện nay sau khi tiến hành kiểm tra, gửi thông báo kết luận kiểm tra tới cơ quan, đơn vị được kiểm tra, đoàn kiểm tra không nắm được tình hình, kết quả thực hiện hay không thực hiện các nội dung nêu trong thông báo kết luận kiểm tra của cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Để từng bước đưa công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC đi vào nền nếp, cần thiết phải bổ sung một số quy định cụ thể sau đây:

- Cách thức tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận kiểm tra;
- Trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra;
- Trình tự, thủ tục kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Xem xét và xử lý kỷ luật người có thẩm quyền không thực hiện kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Từ phân tích trên đây, việc quy định cụ thể các nội dung về kiểm tra trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính là có cơ sở pháp lý và thực tiễn. Việc xây dựng Nghị định về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo hướng cụ thể, đầy đủ, toàn diện hơn là để đáp ứng kịp thời và hiệu quả yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là hết sức cần thiết.

� Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP


� Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm “Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp quy định tại các điểm b, c và d Khoản 2 Điều 21 của Nghị định này”.


� Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định từ Điều 38 đến Điều 51 Luật XLVPHC. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một thống kê chính thức về số lượng người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên thực tế.


� Điều 58 Luật XLVPHC và Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.


�Một số ít các Bộ, ngành ban hành kế hoạch kiểm tra riêng về công tác XLVPHC trong năm 2016: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương...


� Các Bộ và địa phương được kiểm tra: Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Bến Tre.


�Chỉ có Lai Châu là địa phương duy nhất báo cáo không tiến hành đợt kiểm tra nào về công tác THPL về XLVPHC trong năm 2016.
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